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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Thái nguyên, ngày         tháng    năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2020; Thông tư số 08/2016/TT- BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2020; Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 

14/2/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối 

tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và 

mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Văn bản số 

3688/UBND-KGVX ngày 23/9/2020 về việc triển khai Chương trình cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch triển khai Chương 

trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, như 

sau:  

1. Mục tiêu triển khai 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước được sử dụng dịch 

vụ điện thoại cố định hoặc dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau theo giá 

cước dịch vụ viễn thông công ích. 

Các trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân cấp xã được hỗ trợ sử dụng 

dịch vụ truy nhập Internet băng rộng theo giá cước dịch vụ viễn thông công ích. 

2. Đăng ký hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích 

2.1. Doanh nghiệp viễn thông chủ động chuẩn bị tờ khai theo các mẫu 

đơn tại Phụ biểu 01, 02 Mẫu 01/DV ban hành kèm theo Thông tư 

số 08/2016/TT-BTTTT; hướng dẫn các đối tượng thụ hưởng đăng ký và xuất 

trình các giấy tờ tương ứng để đối chiếu đảm bảo nội dung đăng ký là chính 

xác. Cụ thể các giấy tờ cần đối chiếu tương ứng với các đối tượng thụ hưởng 

như sau: 

a) Đối tượng là Chủ hộ nghèo, hộ cận nghèo: Chứng minh nhân dân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-09-2016-tt-btttt-danh-muc-doi-tuong-thu-huong-chat-luong-gia-cuoc-dich-vu-vien-thong-cong-ich-308387.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-08-2016-tt-btttt-chuong-trinh-cung-cap-dich-vu-vien-thong-cong-ich-den-2020-309350.aspx
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(hoặc Thẻ căn cước), Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc văn bản xác 

nhận chủ hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

b) Đối tượng là Trường học, bệnh viện: Quyết định thành lập, hoặc giấy 

phép hoạt động hoặc văn bản xác nhận là trường học, bệnh viện đang hoạt động 

của cấp có thẩm quyền; 

2.2. Hàng quý, doanh nghiệp viễn thông lập danh sách đối tượng thụ 

hưởng phát sinh trong quý và gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày thứ 

15 của quý tiếp theo. 

3. Xác nhận danh sách đối tượng thụ hưởng 

3.1. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận Đơn đăng ký thuê bao, đảm bảo 

mỗi hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo chỉ được hưởng hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn 

thông công ích thông tin di động mặt đất trả sau hoặc điện thoại cố định của chỉ 

một doanh nghiệp viễn thông 

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xác nhận các danh sách đối 

tượng thụ hưởng bảo đảm đúng quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT, 

cụ thể như sau: 

a) Bảo đảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, mã số hộ trong danh sách thuê bao 

điện thoại cố định, thuê bao điện thoại di động mặt đất trả sau là hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, mã số hộ trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc 

gia của địa phương; 

b) Bảo đảm trường học, bệnh viện, UBND cấp xã trong danh sách thuê 

bao Internet băng rộng là trường học, bệnh viện, UBND cấp xã trong danh sách 

trường học, bệnh viện, UBND cấp xã tại địa phương và đang sử dụng một trong 

các gói cước dịch vụ truy nhập Internet có tốc độ định danh 4-12 Mbps, 12-32 

Mbps, 32-45 Mbps, trên 45Mbps tương ứng với từng đối tượng như quy định 

tại Điều 12 Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT; 

3.3. Sở Thông tin và Truyền thông đối chiếu các danh sách đối tượng thụ 

hưởng của các doanh nghiệp viễn thông, bảo đảm mỗi đối tượng thụ hưởng chỉ 

được hỗ trợ thông qua duy nhất một doanh nghiệp viễn thông mà đối tượng thụ 

hưởng đăng ký sau cùng. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông triển khai cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích theo quy định. 

Kiểm tra, xác nhận các danh sách đối tượng thụ hưởng. 
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4.2. Các doanh nghiệp viễn thông 

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên phạm vi cả tỉnh, trong đó 

tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

Lập kế hoạch và triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến các 

đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định.  

Gửi danh sách đối tượng thụ hưởng (mẫu 02/DV) về Sở Thông tin và 

Truyền thông trước ngày 15/10/2020. 

4.3. Các đơn vị phối hợp thực hiện 

- Đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện rà 

soát, cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; tổng hợp danh 

sách đối tượng thụ hưởng gửi Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo Bộ 

Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh để phục vụ nhiệm vụ cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích theo quy định. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện 

công tác thông tin tuyên truyền đến các thôn, xóm, bản, tổ dân phố để người 

dân hiểu rõ về mục đích, lợi ích của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2020. Chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận Đơn đăng ký thuê bao 

để làm cơ sở cho doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình triển 

khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các đơn vị phản ánh về 

Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c) 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các DN Viễn thông; 

- Ban Giám đốc; 
-Lưu: VT, PBCVT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Hòa 
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